
Đơn vị tính diện tích: ha

Tỉnh Kon Tum  Tỉnh Gia Lai  Tỉnh Đắk Lắk  Tỉnh Đắk Nông  Tỉnh Lâm Đồng 

I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) 5.454.831                           967.730                                        1.551.013                               1.307.041                                650.927                                     978.120                                   

1          Đất nông nghiệp NNP 5.013.803                           901.805                                        1.407.709                               1.192.561                                601.490                                     910.238                                   
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 2.541.854                          297.502                                        837.643                                 660.189                                  378.286                                     368.234                                  

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 896.457                              145.560                                        401.345                                  216.347                                   71.990                                       61.216                                     

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA 185.754                              19.124                                          66.449                                    71.538                                     8.691                                         19.952                                     

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 710.703                              126.436                                        334.897                                  144.809                                   63.298                                       41.264                                     

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.645.397                           151.943                                        436.298                                  443.842                                   306.296                                     307.018                                   

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 2.451.946                           602.499                                        566.295                                  526.937                                   218.495                                     537.720                                   

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX 1.402.570                           351.781                                        373.115                                  237.216                                   134.331                                     306.129                                   

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH 535.253                              159.609                                        111.787                                  69.355                                     47.322                                       147.180                                   

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD 514.122                              91.109                                          81.393                                    220.367                                   36.843                                       84.412                                     
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 13.830                               1.236                                            2.188                                     4.916                                      3.538                                         1.951                                      

1.4 Đất làm muối LMU -                                     -                                               -                                         -                                          -                                             -                                          

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 6.173                                 568                                               1.584                                     518                                         1.170                                         2.333                                      

2          Đất phi nông nghiệp PNN 365.737                              56.776                                          103.634                                  98.244                                     48.173                                       58.909                                     

2.1 Đất ở OCT 60.845                                8.848                                            17.332                                    16.149                                     5.895                                         12.621                                     

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 45.744                                6.485                                            12.496                                    13.018                                     4.842                                         8.902                                       

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 15.101                                2.363                                            4.836                                      3.131                                       1.053                                         3.718                                       

2.2 Đất chuyên dùng CDG 214.373                              38.154                                          56.278                                    58.219                                     29.019                                       32.703                                     

2.2.1   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 1.226                                  230                                               346                                         230                                          207                                             214                                          

2.2.2   Đất quốc phòng CQP 18.310                                2.525                                            6.528                                      4.017                                       2.516                                         2.724                                       

2.2.3   Đất an ninh CAN 8.097                                  95                                                 3.734                                      2.341                                       1.299                                         628                                          

2.2.4   Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 7.557                                  865                                               2.077                                      1.975                                       826                                             1.813                                       

2.2.5   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 13.378                                2.255                                            2.934                                      2.657                                       2.481                                         3.052                                       

2.2.6   Đất có mục đích công cộng CCC 165.805                              32.186                                          40.659                                    46.998                                     21.690                                       24.272                                     

2.3  Đất cơ sở tôn giáo TON 1.053                                  95                                                 173                                         140                                          159                                             486                                          

2.4  Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 65                                       2                                                    11                                           1                                              1                                                 50                                            

2.5   Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 6.050                                  645                                               1.682                                      1.961                                       654                                             1.109                                       

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 66.450                                8.430                                            21.385                                    16.804                                     11.708                                       8.124                                       

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 16.678                                572                                               6.632                                      4.970                                       690                                             3.814                                       

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 222                                     29                                                 143                                         -                                           48                                               2                                              

3           Đất chưa sử dụng CSD 75.291                                9.149                                            39.670                                    16.236                                     1.264                                         8.972                                       

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS 2.672                                  279                                               911                                         804                                          -                                             679                                          

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 72.497                                8.870                                            38.642                                    15.432                                     1.264                                         8.290                                       

3.3    Núi đá không có rừng cây NCS 121                                     -                                                117                                         -                                           -                                             4                                              

II Đất có mặt nước ven biển(quan sát) MVB -                                      -                                                -                                          -                                           -                                             -                                           

1             Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT -                                      -                                                -                                          -                                           -                                             -                                           

2             Đất mặt nước ven biển có rừng MVR -                                      -                                                -                                          -                                           -                                             -                                           
3             Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK -                                      -                                                -                                          -                                           -                                             -                                           
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